
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

349 22MTT2 22MTT2.001 Hoàng Ngọc Phương Anh 02/10/2007 550 TT x x x x x x 02 bằng THCS

350 22MTT2 22MTT2.002 Trần Thị Ngọc Ánh 16/07/2007 421 TT x x x x x x 02 bằng THCS

351 22MTT2 22MTT2.003 Tô Gia Bình 19/10/2007 311 TT x x x x x x 02 bằng THCS

352 22MTT2 22MTT2.004 Nguyễn Thành Đạt 07/11/2007 243 TT x x x x x x 02 bằng THCS

353 22MTT2 22MTT2.005 Huỳnh Thụy Hoàng Điệp 13/12/1995 033 x x x x x x x 01 bằng THCS

354 22MTT2 22MTT2.006 Hà Chính Đông 31/08/2007 365 TT x x x x x x 02 bằng THCS

355 22MTT2 22MTT2.007 Đàm Vinh Hân 31/08/2007 274 TT x x x x x x 02 bằng THCS

356 22MTT2 22MTT2.008 Đặng Nguyễn Xuân Hạnh 15/04/2006 075 3x x x x x x x 01 bằng THCS

357 22MTT2 22MTT2.009 Phạm Lê Thanh Hòa 02/10/2005 448 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

358 22MTT2 22MTT2.010 Diệp Ngọc Khánh 13/11/2007 085 TT x x x x x x 02 bằng THCS

359 22MTT2 22MTT2.011 Đặng Gia Lệ 21/04/2007 187 TT x x x x x x 02 bằng THCS

360 22MTT2 22MTT2.012 Lâm Huệ Mai 18/10/2006 154 TT x x x x x x 02 bằng THCS

361 22MTT2 22MTT2.013 Trương Gia Mẫn 29/09/2007 230 TT x x x x x x 02 bằng THCS

362 22MTT2 22MTT2.014 Trần Quế Mẫn 17/11/2007 417 TT x x x x x x 02 bằng THCS

363 22MTT2 22MTT2.015 Ngô Khải Nhiên 06/02/2007 301 TT x x x x x x 02 bằng THCS

364 22MTT2 22MTT2.016 Nguyễn Thị Hồng Thắm 04/12/2006 566 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

365 22MTT2 22MTT2.017 Nguyễn Minh Thiện 05/11/2007 551 TT x x x x x x 02 bằng THCS

366 22MTT2 22MTT2.021 Nguyễn Thị Bích Thủy 5/10/2004 688 x x x x x x x 01 bằng THCS

367 22MTT2 22MTT2.018 Lê Thị Thùy Vân 05/08/2007 362 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

368 22MTT2 22MTT2.019 Trần Thái Tường Vi 04/02/2007 403 TT x x x x x x 02 bằng THCS

369 22MTT2 22MTT1.001 Nguyễn Thị Viên 18/07/2002 655 TT x x x x x x 02 bằng THCS

370 22MTT2 22MTT2.020 Lê Thị Mộng Vy 14/06/2007 393 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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